
DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT:  

1. Hội khuyến học tỉnh Hà Tĩnh 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ:  

- TẬP THỂ:  

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, tỉnh Hà Tĩnh. 

- CÁ NHÂN: 

1. Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; 

2. Ông Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh; 

3. Ông Trần Đình Gia, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà 

Tĩnh; 

4. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

5. Ông Nguyễn Duy Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công 

trình đô thị Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA:  

- TẬP THỂ: 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 

2. Công ty TNHH Việt Lào, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà 

Tĩnh – CTCP, tỉnh Hà Tĩnh; 

- CÁ NHÂN: 

1. Ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; 

2. Ông Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

3. Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Hà Tĩnh; 

4. Ông Nguyễn Quốc Hà, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh; 

5. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

Hà Tĩnh; 

6. Bà Nguyễn Thị Hà Tân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Hà Tĩnh; 

7. Ông Cù Huy Cẩm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; 

8. Ông Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh; 

9. Ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Tĩnh; 

10. Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Hà Tĩnh; 

11. Ông Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 
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12. Ông Bùi Nhân Sâm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 

13. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; 

14. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

15. Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND 

thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

16. Ông Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh; 

17. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện Nghi Xuân; 

18. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; 

19. Ông Lê Nguyễn Nguyên Cao, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

20. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

21. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

22. Ông Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

23. Ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

24. Ông Đồng Xuân Vân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

25. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

26. Ông Lê Văn Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

27. Ông Lê Văn Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

28. Ông Nguyễn Văn Hảo, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

29. Ông Đinh Văn Nam, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; 

30. Ông Trần Đình Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

31. Ông Bùi Văn Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

32. Ông Nguyễn Đức Danh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 
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33. Ông Lê Mã Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

34. Bà Bùi Thị Kiều Nhi, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

35. Ông Nguyễn Như Viết, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Bí thư Đảng ủy Cơ quan dân chính Đảng tỉnh Hà Tĩnh (khen thưởng thành tích 

cống hiến). 
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IV. HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC HẠNG NHÌ 

 

STT Họ và tên Nguyên quán Trú quán 

Thâm niên xét thưởng đã 

quy đổi 

 

Ghi chú 

Năm Tháng Ngày  

I Huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhì     

1 Ông Nguyễn Hồng Quang 
Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
5 4 12  

2 Bà Nguyễn Thị Nhung  
Xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Sơn Long, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
5 4 0  

                                                                                                                     
 


